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Thị trường điều chỉnh nhẹ

Tỷ đồng

Tin trong nước

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

12,625 46.2 0.4%

1,315 6.5 0.5%

Anh: FTSE 100 (19/01/2012) 5,741 38.7 0.7%

Nhật: Nikkei 225 8,766 126.7 1.5%

20,110 167.4 0.8%

KINH TẾ VĨ MÔ Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế

5.89%

0.39% 0.53%

18.62% 18.13% 18.2%

8.10% 8.10% 6.86%

Xuất khẩu (triệu $)  9,300  8,900  96,257

Nhập khẩu (triệu $)  8,600  9,600  105,774

Thâm hụt thương mại (triệu $)  700 - 700 - 9,517

FDI cam kết (triệu $)  1,610  2,000  14,700

 1,000  900  11,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 373.0 -0.4 -0.1% 29.6 28.5%  9.3 142 70 65 7.6x

HNX-Index 58.4 0.0 0.1% 25.1 14.0%  2.6 132 97 163 6.9x

19 CP vốn hóa lớn nhất 415.6 -1.4 -0.3% 6.3 16.8% 6.0 8 8 3 8.7x

30 CP vốn hóa trung bình 154.3 -0.1 -0.1% 7.5 -15.6% 0.1 11 8 10 6.5x

40 CP vốn hóa nhỏ 233.8 0.4 0.2% 9.7 1.6% 0.3 25 8 7 6.3x

Ngân hàng 295.4 1.2 0.4% 2.9 -24.1% 1.9 4 1 4 7.1x

Bất động sản (trừ VIC) 165.7 2.1 1.2% 6.0 3.4% 0.2 28 10 17 5.8x

Thực phẩm (trừ MSN) 455.8 9.1 2.0% 0.6 -7.6% 1.0 13 4 12 5.6x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Tin quốc tế

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Sản lượng Công nghiệp (%)

Mỹ: Dow Jones (19/01/2012)

Mỹ: S&P 500 (19/01/2012)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

CPI tháng 1 tại Tp Hồ Chí Minh tăng 0,89%, tại Hà Nội tăng 0,96%

so với tháng trước .

Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam khẳng

định ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trở thành nước công nghiệp

hiện đại vào năm 2020, giải quyết những thách thức của một nước

thu nhập trung bình với mục tiêu tăng trưởng toàn diện, bền vững và

ổn định và tái cơ cấu nền kinh tế.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định trong nhiệm kỳ này sẽ có các

biện pháp giúp thị trường minh bạch hơn và từng bước tiếp cận với

chuẩn mực quốc tế.

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần qua ít

hơn so với dự báo trước đó, làm dịu đi những lo ngại việc sa thải

trong những ngày lễ ngày càng tăng.

Kết quả sơ bộ từ khảo sát hoạt động sản xuất Trung Quốc của HSBC

cho thấy tình hình không cải thiện nhiều trong tháng 1. Chỉ số quản lý

mua hàng (PMI) đánh giá nhanh đạt 48,8/100 điểm, tăng so với 48,7

điểm cuối tháng 12.

Tại sàn HOSE, sự đi xuống của những mã lớn như BVH (-0.99%),

MSN (-1.94), VIC (-0,96), VNM (-0,59) và CGT giảm 0.43% là

nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm nhẹ 0,43 điểm, chốt năm ở

373 điểm. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, sắc xanh vẫn chiếm chủ đảo trên

sàn với 142 mã, với 62 mã tăng kịch trần. Trên sàn HNX, lượng cổ

phiếu tăng giá cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 133 mã, trong đó 62

mã tăng kịch trần. Những mã chủ chốt vẫn giữ được sắc xanh hoặc

tím, vì vậy HNX-Index tiếp tục tăng nhẹ 0,03 điểm, tương ứng 0,05%

lên 58,44 điểm. Thanh khoản có sự gia tăng đáng kể với 29,6 triệu CP

trên sàn HOSE, và 25,1 triệu đơn vị trên HNX.

Trên HSX, khối ngoại bán ròng gần 243 tỷ đồng. VIC bị bán ròng

nhiều nhất hơn 296 tỷ đồng. Ngoài ra, các cổ phiếu bị bán ròng khác

giá trị đều không lớn trên dưới 1 tỷ đồng. MSN được mua ròng nhiều

nhất giá trị hơn 9 tỷ đồng. SSI, VCB, JVC, BVH mua ròng từ 4 tỷ

đến 9 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại tăng mua ròng trước kỳ nghỉ

Tết. Giá trị mua ròng tăng lên gần 10 tỷ đồng, trong khi phiên trước

giá trị mua ròng khoảng 2 tỷ đồng. PGS, DBC và BVS đều được mua

ròng trên 1 tỷ đồng.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HSX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm

Trung hạn Giảm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 350

Kháng cự 2 380

Vùng hỗ trợ 1 320

Vùng hỗ trợ 2 300

CÁC CHỈ SỐ

RSI (14) Giảm

STO (14) Tăng nhẹ

MFI (14) Giảm

KLGD Tăng

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

HSG

PNJ

ABT

UIC
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Đà tăng của VN-Index đã bị hãm lại khi khu vực kháng

cự 380 đang phát huy tác dụng. Dòng tiền yếu khiến

gia tăng áp lực bán chốt lời ngắn hạn tại nhóm cổ phiếu

vốn hóa lớn đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Nhiều khả năng sau Tết Nguyên Đán, VN-Index sẽ

thoái lui về vùng hỗ trợ mạnh là đường trendline kẻ từ

năm 2003.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tiếp tục quan sát và chờ đợi

những dấu hiệu phục hồi chắc chắn hơn.

Từ ngày 6/2/2012 - 5/4/2012, Red River Holding, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hoa Sen đăng ký mua

1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 5.031.569 cổ phiếu, chiếm

5% vốn điều lệ, nhằm giao dịch đầu tư ngắn hạn.

Từ ngày 20/1/2012 - 20/2/2012, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), cổ đông lớn

của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đăng ký mua tiếp 850.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên

1.500.284 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

Từ ngày 30/1/2012 - 29/2/2012, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn của CTCP Đông hải

Bến Tre đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.232.508

cổ phiếu, chiếm 21,55% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Ngày 16/1/2012, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô

thị Idico đã mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 70.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm

Trung hạn Giảm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 58

Kháng cự 2 60

Vùng hỗ trợ 1 52

Vùng hỗ trợ 2 50

CÁC CHỈ SỐ

RSI (14) Tăng nhẹ

STO (14) Tăng

MFI (14) Giảm

KLGD Tăng

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

TNG

BTH

VCS

HPB
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HNX-Index đóng của vẫn nằm trên đường MA(25) và

đang hướng đến khu vực MA(50). Khu vực 58-60 đang

là ngưỡng cản rất mạnh của HNX-Index. Do VN-Index

đang có dấu hiệu điều chỉnh sau nhiều phiên tăng điểm

nên HNX-Index sẽ đồng hành cùng VN-Index.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tiếp tục quan sát và chờ đợi

những dấu hiệu phục hồi chắc chắn hơn.

Từ ngày 19/1/2012 - 16/3/2012, ông Nguyễn Mạnh Linh, con ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng

Quản trị CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở

hữu.

Từ ngày 24/10/2011 - 27/12/2011, ông Trương Đức Ngân, cha bà Trương Thanh Hà - Ủy viên Hội đồng

Quản trị CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 1.000 cổ

phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 63.766 cổ phiếu, chiếm 1,82% vốn điều lệ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex được niêm yết bổ

sung 21.932.651 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số

01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là

219.326.510.000 đồng.

Từ ngày 19/1/2012 - 16/3/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư An Tường, cổ đông lớn của CTCP Bao bì PP đăng

ký bán 299.500 cổ phiếu, đăng ký mua 299.500 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
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HSX HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

CMT 0.2             VKP 31.4 VC1 0.1 PHS 2.9

PTC 70.8           LGC 1.5 SDS 0.1 DNY 0.5

NVT 460.1         TMT 10.0 VE9 234.8 UNI 25.3

ATA 6.1             PTB 0.0 KTS 1.7 SME 323.4

SPM 6.7             AVF 0.2 V21 0.1 VCM 0.1

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

5CP có KLGD nhiều nhất 5CP có KLGD nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

VIC 52.4           VIC 5.4 VND 2,800.0    VND 19.3

JVC 2,290.2      JVC 38.1 KLS 1,739.8    KLS 15.4

MBB 275.9         KDC 1.8 PVX 1,776.4    PVX 12.5

DXG 74.3           MBB 3.3 SHN 1,084.2    VNF 0.0

SSI 1,266.2      SSI 18.2 SHS 1,045.6    GBS 1.7

(Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

SSI  611.1         VIC  2,931.7      SME  160.0       LUT  8.0           

VCB  323.7         CSM  96.8           BVS  114.0       TV4  5.0           

JVC  300.2         STB  50.9           WSS  89.9         PVA  2.0           

PVF  198.0         PGD  40.0           DBC  85.1         HHG  1.0           

HPG  187.8         PPC  27.0           PGS  82.0         CTA  1.0           

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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4.47%

Thay đổi

-1.28%

-1.23%

6.78%

-6.06%

-5.26%

Thay đổi

-7.14%

0.00%

-5.41%

-0.67%

1.14%

Thay đổi

-0.96%

-2.17%

0.00%

-1.97%

-4.05%

Thay đổi

-0.69%

1.76%

4.09%

4.29%

-1.33%

4.81% 0.00% 0.00%

-0.84% 0.00% -6.36%

1.49%

4.09% -1.12% -1.12%

-0.69% -6.06% -4.94%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

-7.14%

4.91% -4.76% 7.00% -6.99%

-8.38%

5.00% -4.84% 7.00% -7.14%

Thay đổi

5.00% -12.50% 8.93% -10.00%

-0.96%

-0.69%

Thay đổi Thay đổi Thay đổi

5.00% -4.97% 8.64%

4.94% -4.76% 7.00%

5CP có GTGD nhiều nhất

-0.96% 1.49%

4.09%

-0.84%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư tự chịu

trách nhiệm về quyết định của mình.


